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KẾ HOẠCH

Thực hiện dạy học trực tuyến trong giai đoạn dịch bệnh 

Năm học 2021-2022, môn Ngữ văn

Căn cứ:

Thông tư số 09/2021/ TT- BGDĐT ngày 30 tháng 3 năm 2021của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quản lý tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên;

Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03 tháng 10 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện Chương trình trình Giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018;

Văn bản 2999/QĐ -UBND Ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;
Văn bản 2754/UBND-VX Ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tập trung công tác chuẩn bị cho năm học 2021-2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;
Văn bản số 1154/GDĐT-TrH ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Phòng trung học Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn dạy học và kiểm tra đánh giá qua internet tại các trường trung học trên địa bàn thành phố;

Văn bản số 2310/GDĐT-TrH ngày 21 tháng 8 năm 2021 của Phòng trung học Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường khi dạy học trực tuyến;

Kế hoạch số 141/KH-THT ngày 21/8/2021 của Trường THPT Trần Hữu Trang – Tổ Ngữ văn xây dựng kế hoạch thực hiện dạy học trực tuyến trên internet như sau:

I. MỤC TIÊU – NGUYÊN TẮC

1. Mục tiêu: 

- Việc thực hiện kế hoạch giáo dục trực tuyến nhằm mục tiêu hỗ trợ hoặc thay thế dạy học trực tiếp tại các trường trung học, giúp các đơn vị linh động trong tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường và hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông phù hợp với điều kiện thực tiễn tại đơn vị; góp phần nâng cao chất lượng dạy học của đơn vị.

- Việc tổ chức dạy học trực tuyến thay thế dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục phổ thông trong thời gian học sinh không thể đến trường để học tập vì lý do bất khả kháng.

- Thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành giáo dục; tăng cường sử dụng công nghệ thông tin, phương tiện thông tin và internet trong dạy và học; phát triển năng lực hướng dẫn tự học, tự đào tạo của giáo viên và khả năng tự học của học sinh. 

- Mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho học sinh, tạo điều kiện để học sinh được học ở mọi nơi, mọi lúc.

- Điều chỉnh nội dung – chủ đề bài dạy phải phù hợp với khung thời gian dạy học thực tế của thành phố trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch Covid-19; phải đảm bảo tính khoa học, đúng và đủ theo chuẩn kỹ năng của chương trình phổ thông hiện hành. Đảm bảo tính thực chất và hiệu quả.

2. Nguyên tắc

- Nội dung dạy học trực tuyến phải đáp ứng mức độ cần đạt hoặc yêu cầu cần đạt được của chương trình giáo dục phổ thông. 

- Hoạt động dạy học trực tuyến được thực hiện theo các chủ đề và được xây dựng trên cơ sở chương trình giáo dục phổ thông. Chuyên đề dạy học trực tuyến phải đảm bảo sự tương tác giữa giáo viên với người học, người học với người học và giáo viên phải giám sát được toàn bộ quá trình học tập này.
- Tài khoản của học sinh và giáo viên dùng trong các phần mềm tổ chức dạy học trực tuyến được xác định theo mã số định danh cá nhân của học sinh và giáo viên được cấp từ cơ sở dữ liệu ngành giáo dục thành phố (Nhà trường đảm bảo 100% giáo viên và học sinh của nhà trường được cấp tài khoản (ID) để tham gia vào hệ thống phần mềm dạy và học trực tuyến). Các hệ thống dạy học trực tuyến phải tích hợp được với nhau và tích hợp được với cơ sở dữ liệu ngành trong quá trình thực hiện.
- Nhà trường xây dựng thời gian biểu dạy học trực tuyến phù hợp, thông báo lịch học, lịch tương tác với giáo viên phụ trách đến học sinh và phụ huynh học sinh; xây dựng đầy đủ các phương án tổ chức hoạt động dạy và học phù hợp với các đối tượng học sinh. 

- Tuân thủ các quy định hiện hành về an toàn thông tin, quy định về quản lý, cập nhật cơ sở dữ liệu, thông tin cá nhân và các qui định về sở hữu trí tuệ theo các quy định của pháp luật.

II. YÊU CẦU: 

1./ Đối với GVBM:

- Giáo viên dạy học trực tuyến thực hiện: Thiết kế chủ đề/bài học dạy học trực tuyến, tổ chức giờ học trực tuyến để hướng dẫn học sinh học tập; giao nhiệm vụ học tập và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh; theo dõi và hỗ trợ học sinh khai thác nội dung học tập từ học liệu dạy học trực tuyến; tư vấn, hỗ trợ, trả lời câu hỏi và giải đáp thắc mắc của học sinh; quản lý quá trình học tập, kiểm tra đánh giá của học sinh trên hệ thống. 

- Quản lý hồ sơ, tiến trình học tập, kết quả học tập của học sinh và các hoạt động dạy của giáo viên; hỗ trợ quản lý các thông tin khác theo yêu cầu cơ sở giáo dục phổ thông và cơ quan quản lý các cấp.

- Giáo viên tổ chức hoạt động dạy học trực tuyến. Quản lý thời khóa biểu, lịch dạy và học của giáo viên và học sinh. 

- Phân tích được quá trình học tập, hoạt động học tập của học sinh trên hệ thống.

- Thống kê được hoạt động dạy – học trực tuyến theo cấu trúc quản lý nhà trường (môn/giáo viên, khối/lớp).

- Không để gia đình học sinh nào bị thiếu đói; Không để em học sinh nào không được học;  Có được dù ít, dù nhiều để hỗ trợ học sinh học tập;

- Dạy cho được học sinh ý thức công dân, ý thức tự học trong thời gian dịch bệnh để cùng cộng đồng vượt qua khó khăn.

+ Có trách nhiệm với việc học tập của cá nhân, có ý thức tham gia lớp học đầy đủ, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ học tập của giáo viên giao.

+ Có ý thức tự đọc, tự tìm hiểu tài liệu học tập theo hướng dẫn của giáo viên.

+ GVBM thường xuyên nhắc nhở, theo dõi bằng việc kiểm tra kiến thức trong các buổi dạy học trực tiếp trên intenet.

+ GVBM kiểm tra bằng việc học sinh nộp đầy đủ các bài tập giáo viên đã giao, có ghi nhận cụ thể. Trường hợp học sinh không nộp bài đúng thời hạn, GVBM nhắc nhở, thông báo đến GVCN để được hỗ trợ giải quyết và trao đổi trực tiếp với CMHS qua điện thoại.

2./ Đối với học sinh:

- Học sinh học tập trực tuyến là thực hiện các hoạt động: thực hiện các hoạt động học tập; tham dự giờ học trực tuyến do giáo viên tổ chức; thực hiện kiểm tra, đánh giá theo yêu cầu của giáo viên; khai thác, ứng dụng các nội dung học tập từ học liệu dạy học trực tuyến; đặt câu hỏi, trả lời câu hỏi của giáo viên; trao đổi thảo luận với các học sinh khác; theo dõi kết quả học tập và rèn luyện của mình trên hệ thống. 

- Có 03 nhóm đối tượng học sinh

1./ Học sinh thành phố.

2./ Học sinh ở tỉnh còn ở thành phố.

3./ Học sinh thành phố đang ở tỉnh.

- Giải pháp hướng dẫn cho học sinh học tập:

1./  Học sinh học trên internet.

2./ Học sinh học bằng tài liệu hướng dẫn được gửi qua hệ thống điều phối viên tại các trường và các quận/huyện – phường/xã.

III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC

1. Nội dung thực hiện

1.1 Xây dựng chương trình dạy học:

a/ Khối 10:

	STT
	Nội dung/chuyên đề
(1)
	Số tiết

(2)
	Hình thức thực hiện

(3)
	Công cụ/phần mềm

(4)

	1
	- Hướng dẫn phương pháp học tập môn Văn

- Tổng quan văn học Việt Nam (Mục II: Hướng dẫn HS tự học)

- Ôn tập: Con người Việt Nam trong văn học qua bài Tổng quan văn học Việt Nam.
	04
	Dạy học qua internet
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	2
	- Khái quát văn học dân gian Việt Nam. (Mục II: Khuyên khích học sinh tự học)

- CHỦ ĐỀ: TRUYỆN DÂN GIAN VIỆT NAM (10 tiết) – Tiết 1, 2, 3

(Tích hợp các bài: Chiến thắng Mtao Mxây ; Truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thuỷ; Tấm Cám; Tam đại con gà; Nhưng nó phải bằng hai mày)
	04
	Dạy học qua internet
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	3
	- CHỦ ĐỀ: TRUYỆN DÂN GIAN VIỆT NAM (10 tiết) – Tiết 4, 5, 6, 7

(Tích hợp các bài: Chiến thắng Mtao Mxây ; Truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thuỷ; Tấm Cám; Tam đại con gà; Nhưng nó phải bằng hai mày)
	04
	Dạy học qua internet
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	4
	- CHỦ ĐỀ: TRUYỆN DÂN GIAN VIỆT NAM (10 tiết) – Tiết 8, 9, 10

(Tích hợp các bài: Chiến thắng Mtao Mxây ; Truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thuỷ; Tấm Cám; Tam đại con gà; Nhưng nó phải bằng hai mày)

- Ôn tập: Một số vấn đề cơ bản của văn học dân gian thông qua đặc điểm thể loại, giá trị của VHDG.
	04
	Dạy học qua internet
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	5
	- Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong bài văn tự sự (Mục I- khuyến khích HS tự học; mục II hướng dẫn HS tự học, Mục III tập trung phần luyện tập.)

- Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự (Hướng dẫn HS chuẩn bị mục I, tập trung mục II.)

(Khuyến khích HS tự học, tự làm: Tóm tắt văn bản tự sự, Lập dàn ý bài văn tự sự;; Luyện tập viết đoạn văn tự sự).

- Đọc thêm: Lời tiễn dặn 

(Khuyến khích HS tự đọc: Rama buộc tội)
- Rèn luyện kĩ năng tóm tắt, lập dàn ý, viết đoạn văn bản tự sự.
	04
	
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	6
	- Văn bản. (Mục II: Khuyến khích HS tự học)

- Uy- lit- xơ trở về (trích Ô- đi - xê) 

- Rèn luyện kĩ năng viết tự sự.
	04
	Dạy học qua internet
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	7
	ÔN TẬP VÀ KIỀM TRA GIỮA 

HỌC KÌ 1


	

	Dạy học qua internet
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	8
	- Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

- Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết. 

- Ca dao than thân, yêu thương, tình nghĩa  (Tìm hiểu chung về Ca dao và dạy các bài ca dao 1,4,6). (Hướng dẫn tự học Ca dao hài hước) – Tiết 1
- Rèn luyện kĩ năng phân tích ca dao
	04
	Dạy học qua internet
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	9
	- Ca dao than thân, yêu thương, tình nghĩa  (Tìm hiểu chung về Ca dao và dạy các bài ca dao 1,4,6) (Hướng dẫn tự học Ca dao hài hước) – Tiết 2

- Ôn tập văn học dân gian Việt Nam

-  Luyện tập cảm nhận, phân tích ca dao
	04
	Dạy học qua internet
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	10
	- Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỷ X đến hết thế kỷ XIX 

- CHỦ ĐỀ: ĐỌC - HIỂU THƠ ĐƯỜNG LUẬT (9 tiết) – Tiết 1, 2, 3

(Tích hợp các bài: Tỏ lòng (Thuật hoài); Cảnh ngày hè (Bảo kính cảnh giới - bài 43); Nhàn; Đọc Tiểu Thanh kí (Độc Tiểu Thanh kí); Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng (Hoàng Hạc Lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng); Cảm xúc mùa thu (Thu hứng).
	04
	Dạy học qua internet
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	11
	- CHỦ ĐỀ: ĐỌC - HIỂU THƠ ĐƯỜNG LUẬT (9 tiết) – Tiết 4, 5, 6, 7

(Tích hợp các bài: Tỏ lòng (Thuật hoài); Cảnh ngày hè (Bảo kính cảnh giới - bài 43); Nhàn; Đọc Tiểu Thanh kí (Độc Tiểu Thanh kí); Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng (Hoàng Hạc Lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng); Cảm xúc mùa thu (Thu hứng)
	04
	Dạy học qua internet
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	12
	- CHỦ ĐỀ: ĐỌC - HIỂU THƠ ĐƯỜNG LUẬT (9 tiết) – Tiết 8, 9

(Tích hợp các bài: Tỏ lòng (Thuật hoài); Cảnh ngày hè (Bảo kính cảnh giới - bài 43); Nhàn; Đọc Tiểu Thanh kí (Độc Tiểu Thanh kí); Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng (Hoàng Hạc Lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng); Cảm xúc mùa thu (Thu hứng)

(Khuyến khích HS tự đọc: Vận nước (Quốc tộ); Cáo bệnh, bảo mọi người (Cáo tật thị chúng); Hứng trở về (Quy hứng); Lầu Hoàng Hạc (Hoàng Hạc lâu); Nỗi oán của người phòng khuê (Khuê oán); Khe chim kêu (Điểu minh giản); 
- Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt - tập trung vào mục 3 phần I, phần II và bài tập 1, 2 phần III (Khuyến khích HS tự đọc, tự làm: những phần còn lại).
- Ôn tập: Những nét chính về nội dung - nghệ thuật của văn học trung đại Việt Nam
	04
	Dạy học qua internet
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	13
	- Thực hành phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ 

- Thơ hai-kư của Ba-sô (Dạy bài 1, 2, 3, 6) (Khuyến khích HS tự đọc bài 4, 5, 7, 8)
- Rèn luyện kĩ năng phân tích thơ đường luật của VHTĐVN: "Tỏ lòng"; "Cảnh ngày hè"; "Nhàn"; "Đọc Tiểu Thanh Kí".
	04
	Dạy học qua internet
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	14
	- Trình bày một vấn đề

- Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu văn bản

- Luyện tập cảm nhận, phân tích những nội dung hay của thơ Đường qua bài Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng và cảm xúc mùa thu.
	04
	Dạy học qua internet
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	15
	- Ôn tập kiểm tra học kì 1

- Ôn tập kiểm tra học kì 1
	04
	Dạy học qua internet
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	16
	KIỂM TRA TẬP TRUNG HỌC KỲ 1


	
	Dạy học qua internet
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	17
	- Lập kế hoạch cá nhân

- Ôn tập phần Văn học

- Thực hành lập kế hoạch cá nhân
	04
	Dạy học qua internet
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	18
	- Trả bài kiểm tra tập trung HKI

- Các hoạt động giáo dục

- Các hoạt động giáo dục
	04
	Dạy học qua internet
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…


b/ Khối 11:

	Tuần
	Nội dung/chuyên đề
(1)
	Số tiết

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Hình thức thực hiện

(4)
	Công cụ/phần mềm

(5)

	1
	- Giới thiệu chương trình và hướng dẫn phương pháp học tập môn Ngữ Văn

CHỦ ĐỀ: THƠ  THẤT NGÔN BÁT CÚ TRUNG ĐẠI (6 tiết) – Tiết 1, 2, 3
(Tích hợp các bài: Một số thể loại văn học: Thơ; Tự tình (II); Câu cá mùa thu; Thương vợ; Thực hành thành ngữ, điển cố; Thao tác lập luận phân tích; Phân tích đề, lập dàn ý trong bài văn nghị luận; Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân)

(Khuyến khích học sinh tự đọc các bài: Vào phủ chúa Trịnh; Khóc Dương Khuê; Vịnh khoa thi hương)
	04
	Theo kế hoạch bài dạy của giáo viên.
	Dạy học qua internet
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Meet, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	2
	CHỦ ĐỀ: THƠ THẤT NGÔN BÁT CÚ TRUNG ĐẠI (6 Tiết) - Tiết 4, 5, 6
(Tích hợp các bài: Một số thể loại văn học: Thơ; Tự tình (II); Câu cá mùa thu; Thương vợ; Thực hành thành ngữ, điển cố; Thao tác lập luận phân tích; Phân tích đề, lập dàn ý trong bài văn nghị luận; Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân)

- Bài ca ngất ngưởng – Nguyễn Công Trứ (Tiết 1)


	04
	Theo kế hoạch bài dạy của giáo viên.
	Dạy học qua internet
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Meet, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	3
	- Bài ca ngất ngưởng – Nguyễn Công Trứ (Tiết 2)

- Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc (Phần một: Tác giả Nguyễn Đình Chiểu) (Tiết 1)

- Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc (Phần một: Tác giả Nguyễn Đình Chiểu) (Tiết 2, 3)

(Tự học có hướng dẫn: Bài ca ngắn đi trên bãi cát (Sa hành đoản ca) – Cao Bá Quát)

Không dạy: Lẽ ghét thương

Khuyến khích học sinh tự đọc các bài: Chạy giặc; Bài ca phong cảnh Hương Sơn; Xin lập khoa luật.
	04
	Theo kế hoạch bài dạy của giáo viên.
	Dạy học qua internet
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Meet, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	4
	- Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc (Phần hai: Tác phẩm) (Tiết 4)

- Chiếu cầu hiền – Ngô Thì Nhậm

- Ôn tập văn học trung đại Việt Nam

(Khuyến khích học sinh tự học: Thực hành về thành ngữ, điển cố.

Tự học có hướng dẫn: Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng)
	04
	Theo kế hoạch bài dạy của giáo viên.
	Dạy học qua internet
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Meet, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	5
	- Ôn tập kiểm tra giữa học kì 1

- Ôn tập kiểm tra giữa học kì 1
	04
	Theo kế hoạch bài dạy của giáo viên.
	Dạy học qua internet
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Meet, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	6
	- Ôn tập kiểm tra giữa học kì 1

- Ôn tập kiểm tra giữa học kì 1
	04
	Theo kế hoạch bài dạy của giáo viên.
	Dạy học qua internet
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Meet, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	7
	Kiểm tra tập trung giữa học kỳ 1 (Bài viết số 1)
	02
	Theo yêu cầu cần đạt trong đề kiểm tra
	Kiểm tra theo hình thức tự luận
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Meet, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	8
	- Trả bài viết số 1

- Ngữ cảnh

CHỦ ĐỀ: TRUYỆN NGẮN 1930 – 1945 (12 TIẾT) – Tiết 1, 2

(Tích hợp các bài: Hai đứa trẻ (2 tiết); Chữ người tử tù (2 tiết); Chí Phèo (4 tiết); Một số thể loại văn học: truyện (1 tiết); Khái quát VHVN từ đầu thế kỉ XX đến CMT8 1945 (1 tiết); Thao tác lập luận so sánh; Luyện tập thao tác lập luận so sánh; Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích và so sánh)
	04
	Theo kế hoạch bài dạy của giáo viên.
	Dạy học qua internet
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Meet, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	9
	CHỦ ĐỀ: TRUYỆN NGẮN 1930 – 1945 (12 TIẾT) - Tiết 3, 4, 5, 6

	04
	Theo kế hoạch bài dạy của giáo viên.
	Dạy học qua internet
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Meet, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	10
	CHỦ ĐỀ: TRUYỆN NGẮN 1930 – 1945 (12 TIẾT) - Tiết 7, 8, 9, 10

	04
	Theo kế hoạch bài dạy của giáo viên.
	Dạy học qua internet
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Meet, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	11
	CHỦ ĐỀ: TRUYỆN NGẮN 1930 – 1945 (12 TIẾT) – Tiết 11, 12
- Hạnh phúc của một tang gia (Trích Số đỏ) – Vũ Trọng Phụng

(Khuyến khích học sinh tự đọc các bài: Cha con nghĩa nặng; Vi hành; Tinh thần thể dục)
	04
	Theo kế hoạch bài dạy của giáo viên.
	Dạy học qua internet
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Meet, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	12
	CHỦ ĐỀ: PHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍ (6 Tiết)  - Tiết 1, 2, 3, 4
(Tích hợp các bài: Phong cách ngôn ngữ báo chí; Bản tin; Luyện tập viết bản tin; Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn; Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn; Viết quảng cáo)
	04
	Theo kế hoạch bài dạy của giáo viên.
	Dạy học qua internet
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Meet, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	13
	CHỦ ĐỀ: PHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍ (6 Tiết) - Tiết 5, 6

(Tích hợp các bài: Phong cách ngôn ngữ báo chí; Bản tin; Luyện tập viết bản tin; Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn; Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn; Viết quảng cáo)
- Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (trích Vũ Như Tô) – Nguyễn Huy Tưởng.
	04
	Theo kế hoạch bài dạy của giáo viên.
	Dạy học qua internet
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Meet, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	14
	- Ôn tập kiểm tra HK1

- Ôn tập kiểm tra HK1
	04
	Theo kế hoạch bài dạy của giáo viên.
	Dạy học qua internet
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Meet, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	15
	- Ôn tập kiểm tra HK1

- Ôn tập kiểm tra HK1
	04
	Theo kế hoạch bài dạy của giáo viên.
	Dạy học qua internet
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Meet, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	16
	KIỂM TRA TẬP TRUNG HỌC KỲ 1
	02
	Theo yêu cầu cần đạt trong đề kiểm tra
	Kiểm tra thoe hình thức tự luận
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Meet, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	17
	- Trả bài kiểm tra cuối học kì 1

- Tình yêu và thù hận (trích Rô-mê-ô và Giu-li-ét) - Sếch-xpia (Tự học có hướng dẫn)

(Khuyến khích học sinh tự học: Thực hành một số kiểu câu trong văn bản)
- Các hoạt động giáo dục
	04
	Theo kế hoạch bài dạy của giáo viên.
	Dạy học qua internet
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Meet, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	18
	- Các hoạt động giáo dục

- Các hoạt động giáo dục
	04
	Theo kế hoạch của nhà trường.
	Dạy học qua internet
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Meet, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…


c/ Khối 12:

	Tuần
	Nội dung/chuyên đề
(1)
	Số tiết

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Hình thức thực hiện

(4)
	Công cụ/phần mềm

(5)

	1
	- Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX

- Phong cách ngôn ngữ khoa học

- Luyện tập: Phong cách ngôn ngữ khoa học 
	04
	Theo kế hoạch bài dạy của giáo viên.
	Dạy học qua internet
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Meet, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	2
	- Tuyên ngôn độc lập (Phần một: Tác giả)

- Tuyên ngôn độc lập (Phần hai: Tác phẩm)

Khuyến khích  học sinh tự đọc: Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc

- Luyện tập phân tích Tuyên ngôn độc lập
	04
	Theo kế hoạch bài dạy của giáo viên.
	Dạy học qua internet
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Meet, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	3
	CHỦ ĐỀ: VĂN BẢN NHẬT DỤNG (2 TIẾT)

(Tích hợp 2 bài: Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS, ngày 1.12.2003; Nhìn về vốn văn hóa dân tộc. Lưu ý: Hướng dẫn học sinh tự học; Chỉ chú ý phương thức nghị luận)

Khuyến khích  học sinh tự đọc: Mấy ý nghĩ về thơ; Đô-xtôi-ép-xki 
CHỦ ĐỀ: THƠ CA KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP (8 TIẾT)_ Tiết 1, 2
(Gồm 3 bài: Tây Tiến (Quang Dũng); Việt Bắc (Tố Hữu); Đất Nước (Nguyễn Đình Thi))
	04
	Theo kế hoạch bài dạy của giáo viên.
	Dạy học qua internet
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Meet, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	4
	CHỦ ĐỀ: THƠ CA KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP (8 TIẾT)_ Tiết 3, 4, 5, 6

	04
	Theo kế hoạch bài dạy của giáo viên.
	Dạy học qua internet
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Meet, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	5
	CHỦ ĐỀ: THƠ CA KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP (8 TIẾT)_ Tiết 7, 8
- Phát biểu theo chủ đề

- Luyện tập Phát biểu theo chủ đề
	04
	Theo kế hoạch bài dạy của giáo viên.
	Dạy học qua internet
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Meet, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	6
	- Ôn tập Kiểm tra giữa Học kì 1

- Ôn tập Kiểm tra giữa Học kì 1
	04
	Theo kế hoạch bài dạy của giáo viên.
	Dạy học qua internet
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Meet, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	7
	Kiểm tra tập trung giữa học kỳ 1 (Bài viết số 1)
	02
	Theo yêu cầu cần đạt trong đề kiểm tra
	Kiểm tra theo hình thức tự luận
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Meet, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	8
	- Đất Nước - Nguyễn Khoa Điềm

- Luyện tập phân tích một số đoạn thơ trong đoạn trích Đất Nước (Nguyễn Khoa Điềm)

Khuyến khích  học sinh tự đọc: Dọn về làng; Tiếng hát con tàu; Đò Lèn
	04
	Theo kế hoạch bài dạy của giáo viên.
	Dạy học qua internet
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Meet, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	9
	CHỦ ĐỀ: LUYỆN TẬP VIẾT VĂN NGHỊ LUẬN (THEO 2 DẠNG NLXH VÀ  NLVH) (8 TIẾT) Tiết 1, 2, 3, 4
Tích hợp 8 bài: 

- Nghị luận về một tư tưởng đạo lí 

- Nghị luận về một hiện tượng đời sống 

- Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ 

- Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học

- Luyện tập vận dụng các phương thức biểu đạt trong văn nghị luận

- Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận. 

- Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận 

- Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt 

Lưu ý: Giảm kiến thức lý thuyết, chú trọng rèn luyện kỹ năng; Tập trung vào phần II: Trách nhiệm giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. 
	04
	Theo kế hoạch bài dạy của giáo viên.
	Dạy học qua internet
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Meet, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	10
	CHỦ ĐỀ: LUYỆN TẬP VIẾT VĂN NGHỊ LUẬN (THEO 2 DẠNG NLXH VÀ  NLVH) (8 TIẾT) Tiết 5, 6, 7, 8
	04
	Theo kế hoạch bài dạy của giáo viên.
	Dạy học qua internet
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Meet, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	11
	- Sóng – Xuân Quỳnh

- Luyện tập phân tích một số đoạn thơ trong bài thơ Sóng


	04
	Theo kế hoạch bài dạy của giáo viên.
	Dạy học qua internet
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Meet, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	12
	- Đàn ghita của Lor-ca

- Luyện tập phân tích tác phẩm  Đàn ghita của Lor-ca

Khuyến khích  học sinh tự đọc: Bác ơi; Tự Do 
	04
	Theo kế hoạch bài dạy của giáo viên.
	Dạy học qua internet
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Meet, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	13
	Luật thơ (Tích hợp 2 bài: Luật thơ; Luật thơ (tiếp theo); Lưu ý: Học sinh tự học có hướng dẫn, tập trung vào phần Luyện tập)   
- Thực hành một số phép tu từ ngữ âm 

- Thực hành một số phép tu từ cú pháp 

- Luyện tập: Thực hành phép tu từ ngữ âm và cú pháp
	04
	Theo kế hoạch bài dạy của giáo viên.
	Dạy học qua internet
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Meet, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	14
	CHỦ ĐỀ: TÁC PHẨM KÍ HIỆN ĐẠI VIỆT NAM (6 TIẾT) – Tiết 1, 2, 3, 4
(Tích hợp 2 bài: Người lái đò sông Đà (trích); Ai đã đặt tên cho dòng sông? (trích))

Khuyến khích  học sinh tự đọc: Những ngày đầu của  nước Việt Nam mới 
	04
	Theo kế hoạch bài dạy của giáo viên.
	Dạy học qua internet
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Meet, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	15
	CHỦ ĐỀ: TÁC PHẨM KÍ HIỆN ĐẠI VIỆT NAM (6 TIẾT) – Tiết 5, 6
- Ôn tập Kiểm tra Học kỳ 1

- Ôn tập Kiểm tra Học kỳ 1
	04
	Theo kế hoạch bài dạy của giáo viên.
	Dạy học qua internet
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Meet, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	16
	KIỂM TRA TẬP TRUNG HỌC KỲ 1
	02
	Theo yêu cầu cần đạt trong đề kiểm tra
	Kiểm tra thoe hình thức tự luận
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Meet, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	17
	- Trả bài kiểm tra học kỳ 1

CHỦ ĐỀ: LÝ LUẬN VĂN HỌC  (4 TIẾT) – Tiết 1, 2, 3

(Tích hợp 2 bài: Quá trình văn học và phong cách văn học; Giá trị văn học và tiếp nhận văn học; Lưu ý: Trọng tâm phần thực hành, giảm lý thuyết)
	04
	Theo kế hoạch bài dạy của giáo viên.
	Dạy học qua internet
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Meet, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	18
	CHỦ ĐỀ: LÝ LUẬN VĂN HỌC  (4 TIẾT) – Tiết 4

- Ôn tập phần Văn học

- Các hoạt động giáo dục
	04
	Theo kế hoạch của nhà trường.
	Dạy học qua internet
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Meet, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…


1.2  GVBM chuẩn bị tài liệu hướng dẫn cho HS học tập:

- Tài liệu học tập qua internet: dành cho HS tham gia học trên internet.
- Tài liệu học tập tại nhà: dành cho HS không có điều kiện tham gia học qua internet.

2. Hình thức tổ chức dạy học
2.1. Dành cho HS tham gia học trên Internet

2.1.1 GVCN hướng dẫn học sinh:

- Học sinh biết cách sử dụng các công cụ/phầm mềm học tập do GVBM - sinh biết số điện thoại của GVCN để liên hệ với GVBM.

- Học sinh biết TKB học tập của bộ môn.

- BC dạy học trên internet theo hướng dẫn của văn bản số 141.

2.1.2 Giáo viên bộ môn:

- Thiết kế và xây dựng kế hoạch dạy học theo mẫu.

- Cung cấp số tài khoản lớp học cho HS vào học - thông qua GVCN lớp.

- Thực hiện chuyển tải nội dung bài dạy (đã thống nhất biên soạn từ tổ CM) đến cho học sinh thông qua phần mềm/công cụ dạy học.

- Thực hiện kế hoạch dạy học.

- BC dạy học trên internet theo hướng dẫn của văn bản số 141.

2.1.3. Thời khóa biểu học tập:

 (Sử dụng khi GVBM cần gặp trao đổi trực tuyến với học sinh)

	Buổi
	Khối
	Thời gian
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5 
	Thứ 6
	Thứ 7

	Sáng
	K10
	7g00-9g00
	Văn 10
	
	
	
	
	

	
	
	9g30-11g30
	
	
	
	
	
	

	
	K11
	7g00-9g00
	
	
	Văn 11
	
	
	

	
	
	9g30-11g30
	
	
	
	
	
	

	
	K12
	7g00-9g00
	
	Văn 12
	
	
	
	

	
	
	9g30-11g30
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Buổi
	Khối
	Thời gian
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	K10
	13g00-15g00
	
	
	
	
	
	

	
	
	15g30-17g30
	
	
	
	
	
	

	
	K11
	13g00-15g00
	
	
	
	
	
	

	
	
	15g30-17g30
	
	
	
	
	
	

	
	K12
	13g00-15g00
	
	
	
	
	
	

	
	
	15g30-17g30
	
	
	
	
	
	


2.2. Dành cho học sinh không có điều kiện học tập trên internet

Tài liệu hướng dẫn học tập được gửi đến cho học sinh qua hệ thống điều phối viên tại các trường và các quận/huyện – phường/xã

3. Đánh giá kết quả quá trình học tập

3.1. Kế hoạch đánh giá thường xuyên.  

3.1.1. Dành cho Học tham gia học trên internet 

* Học kỳ 1: 

- Lần 1:

	STT
	Khối
(1)
	Thời điểm

(2)
	Thời gian

(3)
	Hình thức thực hiện

(4)
	Công cụ/phần mềm

(5) 

	1
	10
	Tuần 3
	Tùy theo hình thức thực hiện
	GV có thể cho HS viết ngắn/làm bài trắc nghiệm về kiến thức đã học/ thực hiện nhiệm vụ học tập/…
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	2
	11
	Tuần 3
	Tùy theo hình thức thực hiện
	GV có thể cho HS viết ngắn/làm bài trắc nghiệm về kiến thức đã học/ thực hiện nhiệm vụ học tập/…
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	3
	12
	Tuần 3
	Tùy theo hình thức thực hiện
	GV có thể cho HS viết ngắn/làm bài trắc nghiệm về kiến thức đã học/ thực hiện nhiệm vụ học tập/…
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	Lưu ý: chỉ lấy 50% số điểm; 50 % số điểm còn lại sẽ đánh giá quá trình tham gia học tập trực tuyến của học sinh.


- Lần 2:

	STT
	Khối
(1)
	Thời điểm

(2)
	Thời gian

(3)
	Hình thức thực hiện

(4)
	Công cụ/phần mềm

(5) 

	1
	10
	Tuần 6
	Tùy theo hình thức thực hiện
	GV có thể cho HS viết ngắn/làm bài trắc nghiệm về kiến thức đã học/ thực hiện nhiệm vụ học tập/…
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	2
	11
	Tuần 6
	Tùy theo hình thức thực hiện
	GV có thể cho HS viết ngắn/làm bài trắc nghiệm về kiến thức đã học/ thực hiện nhiệm vụ học tập/…
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	3
	12
	Tuần 6
	Tùy theo hình thức thực hiện
	GV có thể cho HS viết ngắn/làm bài trắc nghiệm về kiến thức đã học/ thực hiện nhiệm vụ học tập/…
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	Lưu ý: chỉ lấy 50% số điểm; 50 % số điểm còn lại sẽ đánh giá quá trình tham gia học tập trực tuyến của học sinh.


- Lần 3:

	STT
	Khối
(1)
	Thời điểm

(2)
	Thời gian

(3)
	Hình thức thực hiện

(4)
	Công cụ/phần mềm

(5) 

	1
	10
	Tuần 11
	Tùy theo hình thức thực hiện
	GV có thể cho HS viết ngắn/làm bài trắc nghiệm về kiến thức đã học/ thực hiện nhiệm vụ học tập/…
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	2
	11
	Tuần 11
	Tùy theo hình thức thực hiện
	GV có thể cho HS viết ngắn/làm bài trắc nghiệm về kiến thức đã học/ thực hiện nhiệm vụ học tập/…
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	3
	12
	Tuần 11
	Tùy theo hình thức thực hiện
	GV có thể cho HS viết ngắn/làm bài trắc nghiệm về kiến thức đã học/ thực hiện nhiệm vụ học tập/…
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	Lưu ý: chỉ lấy 50% số điểm; 50 % số điểm còn lại sẽ đánh giá quá trình tham gia học tập trực tuyến của học sinh.


- Lần 4:

	STT
	Khối
(1)
	Thời điểm

(2)
	Thời gian

(3)
	Hình thức thực hiện

(4)
	Công cụ/phần mềm

(5) 

	1
	10
	Tuần 14
	Tùy theo hình thức thực hiện
	GV có thể cho HS viết ngắn/làm bài trắc nghiệm về kiến thức đã học/ thực hiện nhiệm vụ học tập/…
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	2
	11
	Tuần 14
	Tùy theo hình thức thực hiện
	GV có thể cho HS viết ngắn/làm bài trắc nghiệm về kiến thức đã học/ thực hiện nhiệm vụ học tập/…
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	3
	12
	Tuần 14
	Tùy theo hình thức thực hiện
	GV có thể cho HS viết ngắn/làm bài trắc nghiệm về kiến thức đã học/ thực hiện nhiệm vụ học tập/…
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	Lưu ý: chỉ lấy 50% số điểm; 50 % số điểm còn lại sẽ đánh giá quá trình tham gia học tập trực tuyến của học sinh.


* Học kỳ 2: 

- Lần 1:

	STT
	Khối
(1)
	Thời điểm

(2)
	Thời gian

(3)
	Hình thức thực hiện

(4)
	Công cụ/phần mềm

(5) 

	1
	10
	Tuần 3
	Tùy theo hình thức thực hiện
	GV có thể cho HS viết ngắn/làm bài trắc nghiệm về kiến thức đã học/ thực hiện nhiệm vụ học tập/…
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	2
	11
	Tuần 3
	Tùy theo hình thức thực hiện
	GV có thể cho HS viết ngắn/làm bài trắc nghiệm về kiến thức đã học/ thực hiện nhiệm vụ học tập/…
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	3
	12
	Tuần 3
	Tùy theo hình thức thực hiện
	GV có thể cho HS viết ngắn/làm bài trắc nghiệm về kiến thức đã học/ thực hiện nhiệm vụ học tập/…
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	Lưu ý: chỉ lấy 50% số điểm; 50 % số điểm còn lại sẽ đánh giá quá trình tham gia học tập trực tuyến của học sinh.


- Lần 2:

	STT
	Khối
(1)
	Thời điểm

(2)
	Thời gian

(3)
	Hình thức thực hiện

(4)
	Công cụ/phần mềm

(5) 

	1
	10
	Tuần 5
	Tùy theo hình thức thực hiện
	GV có thể cho HS viết ngắn/làm bài trắc nghiệm về kiến thức đã học/ thực hiện nhiệm vụ học tập/…
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	2
	11
	Tuần 5
	Tùy theo hình thức thực hiện
	GV có thể cho HS viết ngắn/làm bài trắc nghiệm về kiến thức đã học/ thực hiện nhiệm vụ học tập/…
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	3
	12
	Tuần 5
	Tùy theo hình thức thực hiện
	GV có thể cho HS viết ngắn/làm bài trắc nghiệm về kiến thức đã học/ thực hiện nhiệm vụ học tập/…
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	Lưu ý: chỉ lấy 50% số điểm; 50 % số điểm còn lại sẽ đánh giá quá trình tham gia học tập trực tuyến của học sinh.


- Lần 3:

	STT
	Khối
(1)
	Thời điểm

(2)
	Thời gian

(3)
	Hình thức thực hiện

(4)
	Công cụ/phần mềm

(5) 

	1
	10
	Tuần 10
	Tùy theo hình thức thực hiện
	GV có thể cho HS viết ngắn/làm bài trắc nghiệm về kiến thức đã học/ thực hiện nhiệm vụ học tập/…
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	2
	11
	Tuần 10
	Tùy theo hình thức thực hiện
	GV có thể cho HS viết ngắn/làm bài trắc nghiệm về kiến thức đã học/ thực hiện nhiệm vụ học tập/…
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	3
	12
	Tuần 10
	Tùy theo hình thức thực hiện
	GV có thể cho HS viết ngắn/làm bài trắc nghiệm về kiến thức đã học/ thực hiện nhiệm vụ học tập/…
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	Lưu ý: chỉ lấy 50% số điểm; 50 % số điểm còn lại sẽ đánh giá quá trình tham gia học tập trực tuyến của học sinh.


- Lần 4:

	STT
	Khối
(1)
	Thời điểm

(2)
	Thời gian

(3)
	Hình thức thực hiện

(4)
	Công cụ/phần mềm

(5) 

	1
	10
	Tuần 13
	Tùy theo hình thức thực hiện
	GV có thể cho HS viết ngắn/làm bài trắc nghiệm về kiến thức đã học/ thực hiện nhiệm vụ học tập/…
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	2
	11
	Tuần 13
	Tùy theo hình thức thực hiện
	GV có thể cho HS viết ngắn/làm bài trắc nghiệm về kiến thức đã học/ thực hiện nhiệm vụ học tập/…
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	3
	12
	Tuần 13
	Tùy theo hình thức thực hiện
	GV có thể cho HS viết ngắn/làm bài trắc nghiệm về kiến thức đã học/ thực hiện nhiệm vụ học tập/…
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	Lưu ý: chỉ lấy 50% số điểm; 50 % số điểm còn lại sẽ đánh giá quá trình tham gia học tập trực tuyến của học sinh.


3.1.2 Dành cho Học sinh không có điều kiện học trên internet và tham gia học tập tại nhà: 

Học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập/ các đề tài học tập/ dự án học tập/ theo hướng dẫn của từng GVBM để ghi nhận việc tự học, tự tìm hiểu tài liệu học tập.

3.2 Kế hoạch đánh giá định kỳ 

3.2.1. Dành cho Học tham gia học trên internet:

a/ Giữa HK1:

	STT
	Khối
(1)
	Thời điểm

(2)
	Thời gian

(3)
	Hình thức thực hiện

(4)
	Công cụ/phần mềm

(5) 

	1
	10
	Tuần 7
	Tùy theo hình thức thực hiện
	HS làm dự án học tập/ Kiểm tra 60 phút (gồm 2 phần: Đọc hiểu và NLXH - Đề kiểm tra sẽ nằm ngoài sách giáo khoa - theo dạng đề mở chủ yếu đánh giá về kỹ năng)/ Trắc nghiệm về kiến thức đã học/.…
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	2
	11
	Tuần 7
	Tùy theo hình thức thực hiện
	HS làm dự án học tập/ Kiểm tra 60 phút (gồm 2 phần: Đọc hiểu và NLXH - Đề kiểm tra sẽ nằm ngoài sách giáo khoa - theo dạng đề mở chủ yếu đánh giá về kỹ năng)/ Trắc nghiệm về kiến thức đã học/.…
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	3
	12
	Tuần 7
	Tùy theo hình thức thực hiện
	HS làm dự án học tập/ Kiểm tra 60 phút (gồm 2 phần: Đọc hiểu và NLXH - Đề kiểm tra sẽ nằm ngoài sách giáo khoa - theo dạng đề mở chủ yếu đánh giá về kỹ năng)/ Trắc nghiệm về kiến thức đã học/.…
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…


b/ Học kỳ 1:

	STT
	Khối
(1)
	Thời điểm

(2)
	Thời gian

(3)
	Hình thức thực hiện

(4)
	Công cụ/phần mềm

(5) 

	1
	10
	Tuần 16
	Tùy theo hình thức thực hiện
	HS làm dự án học tập/ Kiểm tra 90 phút (gồm 2 phần: Đọc hiểu và NLVH - Đề kiểm tra sẽ nằm ngoài sách giáo khoa - theo dạng đề mở chủ yếu đánh giá về kỹ năng)/ Trắc nghiệm về kiến thức đã học/.…
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	2
	11
	Tuần 16
	Tùy theo hình thức thực hiện
	HS làm dự án học tập/ Kiểm tra 90 phút (gồm 2 phần: Đọc hiểu và NLVH - Đề kiểm tra sẽ nằm ngoài sách giáo khoa - theo dạng đề mở chủ yếu đánh giá về kỹ năng)/ Trắc nghiệm về kiến thức đã học/.…
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	3
	12
	Tuần 16
	Tùy theo hình thức thực hiện
	HS làm dự án học tập/ Kiểm tra 90 phút (gồm 2 phần: Đọc hiểu và NLVH - Đề kiểm tra sẽ nằm ngoài sách giáo khoa - theo dạng đề mở chủ yếu đánh giá về kỹ năng)/ Trắc nghiệm về kiến thức đã học/.…
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…


a/ Giữa HK2:

	STT
	Khối
(1)
	Thời điểm

(2)
	Thời gian

(3)
	Hình thức thực hiện

(4)
	Công cụ/phần mềm

(5) 

	1
	10
	Tuần 6
	Tùy theo hình thức thực hiện
	HS làm dự án học tập/ Kiểm tra 60 phút (gồm 2 phần: Đọc hiểu và NLXH - Đề kiểm tra sẽ nằm ngoài sách giáo khoa - theo dạng đề mở chủ yếu đánh giá về kỹ năng)/ Trắc nghiệm về kiến thức đã học/.…
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	2
	11
	Tuần 6
	Tùy theo hình thức thực hiện
	HS làm dự án học tập/ Kiểm tra 60 phút (gồm 2 phần: Đọc hiểu và NLXH - Đề kiểm tra sẽ nằm ngoài sách giáo khoa - theo dạng đề mở chủ yếu đánh giá về kỹ năng)/ Trắc nghiệm về kiến thức đã học/.…
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	3
	12
	Tuần 6
	Tùy theo hình thức thực hiện
	HS làm dự án học tập/ Kiểm tra 60 phút (gồm 2 phần: Đọc hiểu và NLXH - Đề kiểm tra sẽ nằm ngoài sách giáo khoa - theo dạng đề mở chủ yếu đánh giá về kỹ năng)/ Trắc nghiệm về kiến thức đã học/.…
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…


b/ Học kỳ 2:

	STT
	Khối
(1)
	Thời điểm

(2)
	Thời gian

(3)
	Hình thức thực hiện

(4)
	Công cụ/phần mềm

(5) 

	1
	10
	Tuần 14
	Tùy theo hình thức thực hiện
	HS làm dự án học tập/ Kiểm tra 90 phút (gồm 2 phần: Đọc hiểu và NLVH - Đề kiểm tra sẽ nằm ngoài sách giáo khoa - theo dạng đề mở chủ yếu đánh giá về kỹ năng)/ Trắc nghiệm về kiến thức đã học/.…
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	2
	11
	Tuần 14
	Tùy theo hình thức thực hiện
	HS làm dự án học tập/ Kiểm tra 90 phút (gồm 2 phần: Đọc hiểu và NLVH - Đề kiểm tra sẽ nằm ngoài sách giáo khoa - theo dạng đề mở chủ yếu đánh giá về kỹ năng)/ Trắc nghiệm về kiến thức đã học/.…
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…

	3
	12
	Tuần 14
	Tùy theo hình thức thực hiện
	HS làm dự án học tập/ Kiểm tra 90 phút (gồm 2 phần: Đọc hiểu và NLVH - Đề kiểm tra sẽ nằm ngoài sách giáo khoa - theo dạng đề mở chủ yếu đánh giá về kỹ năng)/ Trắc nghiệm về kiến thức đã học/.…
	Phần mềm Zoom Meetings, Google Classrom, Facebook, Zalo, Gmail…


3.2.1 Dành cho Học sinh không có điều kiện học trên internet và tham gia học tập tại nhà: 

GVBM sẽ tổ chức cho học sinh làm bài kiểm tra bổ sung sau khi có đủ điều kiện đi học lại
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổ trưởng chuyên môn:

- Xây dựng kế hoạch thực hiện dạy học trực tuyến trong giai đoạn dịch bệnh và triển khai kế hoạch cho toàn thể giáo viên trong tổ để thống nhất thực hiện.

- Hướng dẫn tổ viên trong tổ thực hiện dạy học trực tuyến và kiểm tra đánh giá theo đúng kế hoạch.

- Báo cáo về tình hình dạy học trực tuyến về Lãnh đạo trường đúng theo hướng dẫn trong văn bản 141.

2. Tổ phó chuyên môn:

- Hỗ trợ tổ trưởng xây dựng kế hoạch thực hiện dạy học trực tuyến trong giai đoạn dịch bệnh và triển khai kế hoạch cho toàn thể giáo viên trong tổ để thống nhất thực hiện.

- Thực hiện báo cáo dạy học trực tuyến về Tổ trưởng chuyên môn.

Giáo viên bộ môn:

- Thực hiện dạy học trực tuyến và kiểm tra đánh giá theo đúng kế hoạch.

- Thực hiện báo cáo dạy học trực tuyến về Tổ trưởng chuyên môn.

+ Đối với Học sinh học trên internet: thực hiện đúng theo các nội dung trong kế hoạch.

+ Đối với Học sinh học bằng tài liệu hướng dẫn được gửi qua hệ thống điều phối viên tại các trường và các quận/huyện – phường/xã: GVBM gửi tài liệu học tập để học sinh nghiên cứu và kiểm tra đánh giá theo đúng kế hoạch.

- Thực hiện báo cáo dạy học trực tuyến về Tổ trưởng chuyên môn.

4. Giáo viên chủ nhiệm:

- Thông tin đến giáo viên bộ môn danh sách học sinh của lớp không thể học qua Internet.

- Hỗ trợ giáo viên bộ môn thông tin về thời khóa biểu học tập trực tuyến đến lớp.

- Báo cáo về tình hình dạy học trực tuyến về Lãnh đạo trường đúng theo hướng dẫn trong văn bản 141.


V. ĐỀ XUẤT:

	TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

Lê Thị Hằng


	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 8 năm 2021

KT HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trần Phong Nhiên Hạnh




